
DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KON PLÔNG NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-HĐTD  ngày       tháng 10 năm 2024
của Hội đồng tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông năm học 2024-2025)
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1 P1.01 Y Byẽn 24/02/1992 Nữ Ba Na phường Thắng Lợi, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon Tum Mầm non 5 48 53

2 P1.02 Phạm Thị Cúc 13/10/2003 Nữ Rơ
Ngao

xã Đắk Rơ Wa, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum Mầm non 5 49 54

3 P1.04 Nguyễn Thị Hồng Diễm 22/10/2002 Nữ Kinh xã Phước Nghĩa, huyện Tuy
Phước, tỉnh Bình Định Mầm non 0 48 48

4 P1.06 Y Duyên 26/7/1996 Nữ Dơ
Drá

xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà,
tỉnh Kon Tum Mầm non 5 0 5 Bỏ sát hạch

5 P1.08 Y Điệu 29/3/1997 Nữ Xơ
Đăng

xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông,
tỉnh Kon Tum Mầm non 5 0 5 Bỏ sát hạch

6 P1.09 Phạm Thị Đon 26/4/1994 Nữ Hrê xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi Mầm non 5 50 55

7 P1.10 Phạm Thị Hải 19/3/1992 Nữ Hrê thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi Mầm non 5 58 63

8 P1.11 Phạm Thị Hằng 19/9/2002 Nữ Kinh xã Hoằng Trường, huyện Hoằng
Hóa, tỉnh Thanh Hóa Mầm non 0 58 58

9 P1.12 Y Hẩu 09/8/2001 Nữ Xơ
Đăng

xã Măng Bút, huyện Kon Plông,
tỉnh Kon Tum Mầm non 5 58 63

10 P1.13 Lê Sỹ Thu Hiền 02/01/1998 Nữ Kinh xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn,
tỉnh Hà Tĩnh Mầm non 0 0 0 Bỏ sát hạch

11 P1.15 Y Linh 10/12/1990 Nữ Ba Na xã Ngọk Bay, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum Mầm non 5 0 5 Bỏ sát hạch

12 P1.18 Y Loan 14/02/2003 Nữ Ba Na phường Quang Trung, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon Tum Mầm non 5 49 54

13 P1.19 Y Ngâm 10/10/2002 Nữ Xơ
Đăng

xã Măng Bút, huyện Kon Plông,
tỉnh Kon Tum Mầm non 5 48 53

14 P2.04 Phạm Thị Nương 04/3/1996 Nữ Hrê thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi Mầm non 5 48 53
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15 P2.06 Mai Thị Bích Phượng 10/3/1994 Nữ Kinh thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ,
 tỉnh Quảng Ngãi Mầm non 0 49 49

16 P2.09 Y Sơ 15/8/2002 Nữ Hrê xã Pờ Ê, huyện Kon Plông,
 tỉnh Kon Tum Mầm non 5 60 65

17 P2.10 Y Sửa 22/3/2001 Nữ Dơ
Drá

xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà,
tỉnh Kon Tum Mầm non 5 51 56

18 P2.11 Y Thiết 28/3/2002 Nữ Ca
Dong

xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông,
tỉnh Kon Tum Mầm non 5 51 56

19 P2.12 Đinh Thị Thu 26/3/1992 Nữ Kinh xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa,
tỉnh Quảng Bình Mầm non 0 53,5 53,5

20 P2.13 Y Thúy 06/3/2001 Nữ Ba Na xã Đắk Mar, huyện Đắk Hà, tỉnh
Kon Tum Mầm non 5 0 5 Bỏ sát hạch

21 P2.14 Y Thủy 21/3/2003 Nữ Xơ
Đăng

xã Măng Bút, huyện Kon Plông,
tỉnh Kon Tum Mầm non 5 61 66

22 P2.17 Y Trănh 15/5/2003 Nữ Rơ
Ngao

phường Thắng Lợi, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon Tum Mầm non 5 53,5 58,5

23 P2.18 Y Vĩ 11/3/2003 Nữ Hrê xã Pờ Ê, huyện Kon Plông,
 tỉnh Kon Tum Mầm non 5 52,5 57,5

24 P3.04 Y Hi 01/01/2002 Nữ Ba Na phường Quang Trung, thành phố
Kon Tum, tỉnh Kon Tum Tiểu học đa môn 5 0 5 Bỏ sát hạch

25 P3.10 Y Ngoan 12/7/1991 Nữ Tơ
Đrá

xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà,
tỉnh Kon Tum Tiểu học đa môn 5 0 5 Bỏ sát hạch

26 P3.15 Hà Ngọc Quyết 13/02/1984 Nam Kinh xã Thanh Đình, thành phố Việt
Trì, tỉnh Phú Thọ Tiểu học đa môn 0 0 0 Bỏ sát hạch

27 P4.02 Đinh Thị Bình An 06/4/1993 Nữ Ca
Dong

xã Đắk Ring, huyện Kon Plông,
tỉnh Kon Tum Tiếng Anh tiểu học 5 0 5 Bỏ sát hạch

28 P5.01 A Dịu 27/01/1996 Nam Ba Na xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy,
tỉnh Kon Tum Sinh học THCS 5 67,5 72,5

29 P4.07 Y Thu Hà 20/11/1997 Nữ Sơ Rá xã Đắk Ui, huyện Đắk Hà, tỉnh
Kon Tum Địa lý THCS 5 66,5 71,5

30 P4.08 Y Hải 25/6/1996 Nữ Ba Na xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy,
tỉnh Kon Tum Địa lý THCS 5 72 77
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31 P4.09 Y Nữk 10/02/2001 Nữ Rơ
Ngao

xã Ngọk Bay thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum Địa lý THCS 5 69 74

32 P4.11 A Thim 22/9/1995 Nam Xơ
Đăng

xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông,
tỉnh Kon Tum Địa lý THCS 5 72 77

33 P4.12 Y Trưm 17/9/1996 Nữ Ba Na xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy,
tỉnh Kon Tum Địa lý THCS 5 69 74

34 P5.06 Phùng Thị Đông 27/9/2002 Nữ Nùng xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn Tiếng Anh THCS 5 0 5 Bỏ sát hạch

35 P5.05 Lê Thị Lệ Hằng 08/9/1995 Nữ Kinh xã Thủy Phù, thọ xã Hương
Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Tiếng Anh THCS 0 0 0 Bỏ sát hạch

36 P5.07 Ksor H' Y Sê Pa 07/02/1998 Nữ Jrai xã Ja Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia
Lai Âm nhạc THCS 5 34,5 39,5

37 P5.10 Đỗ Thị Ánh Hảo 12/8/1992 Nữ Kinh xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc,
tỉnh Thừa Thiên Huế Ngữ văn THPT 0 0 0 Bỏ sát hạch

Danh sách này có 37 người: Mầm non 23, tiểu học 04, THCS 09 người, THPT 01 người.
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